
SỞ Y TẾ SƠN LA 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:         /BVĐKT-HCQT 

V/v Yêu cầu báo giá: Mua hàng tạp hoá  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày       tháng 01 năm 2026 

 

Kính gửi: Các Nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La có nhu cầu tiếp nhận báo giá Mua hàng 

tạp hoá phục vụ nhu cầu sử dụng của viên chức, người lao động bệnh viện và bệnh 

nhân, người nhà bệnh nhân quí I năm 2026 nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Bên mời chào giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La. Địa chỉ: Phường 

Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La. 

2. Tên gói thầu: Mua hàng tạp hoá phục vụ nhu cầu sử dụng của viên chức, 

người lao động bệnh viện và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân quí I năm 2026 

3. Địa điểm phát hành: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Sơn La. Điện thoại: 0212.3858.867.  

4. Hình thức phát hành thông báo: Đăng trên website bệnh viện.  

5. Địa chỉ tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư - Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La 

- Phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La. 

 - Nhận qua email: hcqtbenhviendakhoasl@gmail.com (Bản scan báo giá 

gốc, file mềm (Docx, xlxs,…). 

6. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 07/01/2026  đến trước 14h00 ngày 

13/01/2026 . Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục báo giá (có phụ lục II kèm theo)  

         2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La - Phường 

Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La. 

3. Thời gian thực hiện mua sắm dự kiến: Trong vòng 3 tháng kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 

theo số lượng thực tế mua sắm. 

5. Các thông tin khác (nếu có): 

5.1. Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau: 

- Báo giá (theo mẫu phụ lục I) 



- Hợp đồng dịch vụ tương tự (nếu có). 

5.2. Các quy định đối với báo giá: 

- Báo giá có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu báo giá. 

- Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan đến dịch vụ. 

- Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký và đóng dấu 

theo quy định. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng ĐD (đăng Website Bệnh viện); 

- Lưu: VT, HCQT Hiền (1b). 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Thụ 

 



Phụ lục I 

(Ban hành kèm theo công văn số       /BVĐKT-HCQT ngày       /01/2026) 

 
BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La 
 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số      /BVĐKT-HCQT ngày     /   /2026 của 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong 

một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên 

danh] báo giá cho các mặt hàng như sau: 

Số 

TT 

Hàng Hóa Quy cách sản 

phẩm, xuất xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 

       

Tổng cộng     

         Giá trên đã bao gồm thuế, công vận chuyển và bàn giao tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

Báo giá trên có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày báo giá./. 

 

                                           …., ngày.... tháng....năm.... 

                                     Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp   

  
                                                                                                       (Ký tên, đóng dấu (nếu có) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục I 

(Ban hành kèm theo công văn số       /BVĐKT-HCQT ngày       /01/2026) 

 

 

STT Tên hàng hóa, quy cách sản phẩm Nguồn gốc 

xuất xứ 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Ghi chú 

1 Bánh Bouchee Lotte Chocolat vị 

Phô Mai 324g 

Lotte 

Chocolat 

Việt Nam 

Hộp 20  

2 Bánh bông lan trứng nhỏ vị sữa 

(280g x 12 gói/thùng) 

Việt Nam Thùng 5  

3 Bánh bông lan vị chuối (230g x 12 

gói/thùng) 

Việt Nam Thùng 5  

4 Bánh Gạo Cuộn Want Want Vị Bắp 

Thanh Ngọt 18cm 

Việt Nam Thùng 5  

5 Bánh gạo cuộn want want vị trứng 

muối 18cm 

Việt Nam Thùng 5  

6 Bánh gạo Ichi 180g Việt Nam Gói 10  

7 Bánh gạo One One Gold vị phô mai 

ngô 118g 

Việt Nam Gói 10  

8 Bánh gạo One One vị ngọt 219g Việt Nam Gói 10  

9 Bánh gạo OneOne canxi vị ngọt dịu 

150g 

Việt Nam Gói 10  

10 Bánh khúc nhân cốm sữa Việt Nam Cái 50  

11 Bánh mì Sandwich Việt Nam Cái 50  

12 Bánh mì Togazz nhân ruốc Việt Nam Cái 50  

13 Bánh que Toppo-Nhân Kem Dâu 

40g(10H/Lx6L//T) 

Việt Nam Hộp 20  

14 Bánh que Toppo-Nhân Sôcôla 

hương Cacao 40g(10H/Lx6L//T) 

Việt Nam Hộp 20  

15 Bánh que Toppo-Nhân Sôcôla 

hương Vani 40g(10H/Lx6L//T) 

Việt Nam Hộp 20  

16 Bánh Socola Pie Lotte Chocolat 

339.6g 

Việt Nam Thùng 5  



17 Bắp rang bơ Việt Nam Hộp 20  

18 Thực phẩm dinh dưỡng Bens Diabet 

750g 

Việt Nam Lon 10  

19 Thực phẩm dinh dưỡng Bens Kid 

750g 

Việt Nam Lon 10  

20 Thực phẩm dinh dưỡng Bens 

Nutrition 750g 

Việt Nam Lon 10  

21 Bỉm người già Merzy 3 miếng Việt Nam Gói 10  

22 Bỉm người già Merzy M/L -20 

miếng 

Việt Nam Gói 10  

23 Bỉm trẻ em Merzy 24-34m Việt Nam Gói 10  

24 Bộ chậu, rổ đốt trúc 3T8 Hokori 

2328-1 

Việt Nam bộ 10  

25 Bô tàu Việt Nam Cái 50  

26 Bô tiểu nam 5405 Việt Nam Cái 50  

27 Bô y tế 5413-1 Việt Nam Cái 50  

28 Bô y tế loại B 5413-1 Việt Nam Cái 50  

29 Bột giặt hương nước hoa 3.0kg Việt Nam Thùng 5  

30 Bột giặt hương nước hoa 400g Việt Nam Thùng 5  

31 Băng vệ sinh Diana Băng quần size 

L-XL- 36985 

Diana Việt 

Nam 

Gói 10  

32 Băng vệ sinh Diana băng quần size 

M-L 2-2310 

Diana Việt 

Nam 

gói 10  

33 Băng vệ sinh Diana băng quần size 

M-L 2-2409 

Diana Việt 

Nam 

Gói 10  

34 Băng vệ sinh Diana băng quần size 

M-L 5-2310 

Diana Việt 

Nam 

gói 10  

35 Băng vệ sinh Diana HN Kháng 

Khuẩn 08 - 2304 

Diana Việt 

Nam 

Gói 10  

36 Băng vệ sinh Diana HN Kháng 

Khuẩn 20(2) - 2401 

Diana Việt 

Nam 

Gói 10  

37 Băng vệ sinh Diana HN Le Parfum 

Mộc Hồng 20- 16200 

Diana Việt 

Nam 

Gói 10  



38 Băng vệ sinh Diana Mama 12-1103 Diana Việt 

Nam 

gói 10  

39 Băng vệ sinh Diana SENSI C,Fresh 

SMKC 20 - TB-2016 

Diana Việt 

Nam 

Gói 10  

40 Băng vệ sinh Diana SENSI CF Mát 

Dịu SMC 08-2212 

Diana Việt 

Nam 

Gói 10  

41 Băng vệ sinh Diana SENSI CF SM 

Cánh 20(2)-2407 

Diana Việt 

Nam 

Gói 10  

42 Băng vệ sinh Diana SENSI Siêu 

Mỏng Cánh 20(2)2301 

Diana Việt 

Nam 

Gói 10  

43 Băng vệ sinh Diana ST Supernight 

35cm (3)-TB-2312 

Diana Việt 

Nam 

Gói 10  

44 Băng vệ sinh Diana STSM cánh 

COMBO 8/2- 156800 

Diana Việt 

Nam 

Gói 10  

45 Băng vệ sinh DN Băng Quần 

ComfyNight M-L 2(1)-2410 

Diana Việt 

Nam 

Lốc 5  

46 Băng vệ sinh Sensi SMC 8 CB9/1- 

182250 

Việt Nam Lốc 5  

47 Băng vệ sinhSensi SMKC 8 CB9/1- 

174870 

Việt Nam Lốc 5  

48 Ca tròn có thìa 6002 Việt Nam Cái 50  

49 Bánh Canxi 800g Việt Nam Lon 10  

50 COSY BANH QUY MARIE 272G 

X 16 HOP 

COSY Việt 

Nam 

Thùng 5  

51 Cosy marie bánh quy 120GR X 24 

Tui 

COSY Việt 

Nam 

Thùng 5  

52 COSY MARIE Bánh quy 480GR X 

8 TUI_FAMILY 

COSY Việt 

Nam 

Thùng 5  

53 Bánh Cosy Que Tc 

117.6GRx24G(Dauxoaiduacho) 

COSY Việt 

Nam 

Thùng 5  

54 Cốc vuông to 2271 Việt Nam Cái 50  

55 Cốc vuông trung 2270 Việt Nam Cái 50  

56 Mì Cung Đình Kool BBQ hương vị 

sườn nướng kiểu Hàn Quốc 12 thố 

tròn Việt Nam 

Mỳ Cung 

Đình Việt 

Nam 

Hộp 20  



57 Cháo DD Gấu Đỏ 30 gói gà hầm bí 

đỏ 

Mỳ Gấu Đỏ 

Việt Nam 

Thùng 5  

58 Cháo Gấu Đỏ 30 gói HV Tổ Yến 

Thịt Bằm 

Mỳ Gấu Đỏ 

Việt Nam 

Thùng 5  

59 Cháo Gấu Đỏ 50 gói HV Thịt Bằm Mỳ Gấu Đỏ 

Việt Nam 

Thùng 5  

60 Cháo Gấu Đỏ Nước Cốt 30 gói HV 

Thịt Bằm 

Mỳ Gấu Đỏ 

Việt Nam 

Thùng 5  

61 Chậu 2T7 Hokori 2520 Việt Nam cái 50  

62 Chậu 300 Việt Nam Cái 50  

63 Chậu 321 Việt Nam Cái 50  

64 Chậu 340 Việt Nam Cái 50  

65 Chậu 361 Việt Nam Cái 50  

66 Chậu 3T đỏ 2306-1 Việt Nam cái 50  

67 Chậu 3T Thái 2304 Việt Nam cái 50  

68 Chậu 3T trơn 2306 Việt Nam cái 50  

69 Chậu 3T trơn nhũ Việt Nam Cái 50  

70 Chậu 3T6 mới Việt Nam Cái 50  

71 Chậu 3T6 mới 2367 Việt Nam Cái 50  

72 Chậu 3T9 Hokori 2522 Việt Nam cái 50  

73 Chậu 4T nhũ 2402 Việt Nam Cái 50  

74 Chậu 4T5 Hokori 2203 Việt Nam cái 20  

75 Chậu 5T Hokori 2526 Việt Nam Cái 50  

76 Chậu 5T mới 2507 Việt Nam cái 50  

77 Chậu 5T5 Hokori 2527 Việt Nam Cái 50  

78 Chậu 5T5 sâu 2550 Việt Nam Cái 10  

79 Chậu 6T bầu 2569 Việt Nam Cái 10  

80 Chậu 6T5-2571 Việt Nam Cái 50  

81 Chậu 7T5-2575 Việt Nam Cái 10  

82 Chậu Gia Long 2394 Việt Nam Cái 10  



83 Chậu hàn quốc 2357 Việt Nam Cái 10  

84 Chậu hoa 2 màu 2294 Việt Nam Cái 50  

85 Chậu tầu 5T6-2394 Việt Nam cái 50  

86 Chậu viền 3T2-2340 Việt Nam cái 50  

87 Chậu viền 3T4-2341 Việt Nam cái 50  

88 Chậu viền 4T8-2343 Việt Nam cái 50  

89 Dung dịch vệ sinh Dạ hương Daily 

Fresh dịu nhẹ 120ml 

Công ty Dạ 

hương Việt 

Nam 

Hộp 20  

90 Dung dịch vệ sinh Dạ hương Daily 

Fresh dịu nhẹ 120ml kèm BVS 

Cooling (3M) 

Công ty Dạ 

hương Việt 

Nam 

Hộp 20  

91 Dung dịch vệ sinh Dạ hương Daily 

Fresh Moisture 120ml 

Công ty Dạ 

hương Việt 

Nam 

Hộp 20  

92 Dung dịch Dạ hương vệ sinh Daily 

Fresh Moisture 120ml kèm BVS 

Cooling (3M) 

Công ty Dạ 

hương Việt 

Nam 

Bộ 10  

93 Dung dịch vệ sinh Dạ hương Daily 

Fresh Total care 120ml 

Công ty Dạ 

hương Việt 

Nam 

Hộp 20  

94 Dung dịch vệ sinh Dạ Hương Daily 

Fresh Total care 120ml x 80 chai 

Công ty Dạ 

hương Việt 

Nam 

Chai 10  

95 Dung dịch vệ sinh Dạ Hương 

Lavender 120ml x 80 chai 

Công ty Dạ 

hương Việt 

Nam 

Chai 10  

96 Dung dịch vệ sinh Dạ Hương 

lavender 50ml x 100 chai 

Công ty Dạ 

hương Việt 

Nam 

Chai 10  

97 Dung dịch vệ sinh Dạ hương 

lavender tươi mới 100ml 

Công ty Dạ 

hương Việt 

Nam 

Hộp 20  

98 Dung dịch vệ sinh Dạ hương 

Lavender tươi mới 120ml 

Công ty Dạ 

hương Việt 

Nam 

Hộp 20  



99 Dung dịch vệ sinh Dạ hương 

Lavender tươi mới 50ml 

Công ty Dạ 

hương Việt 

Nam 

Hộp 20  

100 Dung dịch vệ sinh Dạ hương tươi 

mới 100ml 

Công ty Dạ 

hương Việt 

Nam 

Hộp 20  

101 Dung dịch vệ sinh Dạ hương tươi 

mới 120ml 

Công ty Dạ 

hương Việt 

Nam 

Hộp 20  

102 Dung dịch vệ sinh Dạ hương tươi 

mới 50ml 

Công ty Dạ 

hương Việt 

Nam 

Hộp 20  

103 Dung dịch vệ sinh Dạ Hương tươi 

mới 50ml x 100 chai 

Công ty Dạ 

hương Việt 

Nam 

Chai 10  

104 Dung dịch vệ sinh Dạ Hương trà 

xanh 100ml 

Công ty Dạ 

hương Việt 

Nam 

Hộp 20  

105 Dung dịch vệ sinh Dạ Hương trà 

xanh 120ml 

Công ty Dạ 

hương Việt 

Nam 

Hộp 20  

106 Dung dịch vệ sinh Dạ Hương trà 

xanh 120ml x 80 chai 

Công ty Dạ 

hương Việt 

Nam 

Chai 10  

107 Tã Dán HG Skin Perfect NB 38/6 Việt Nam gói 10  

108 Dầu gội DL Nguyên Xuân 200ml Công ty 

Nguyên 

Xuân VN 

Chai 10  

109 Dầu gội DL Nguyên xuân Bồng 

bềnh 200ml 

Công ty 

Nguyên 

Xuân VN 

Hộp 20  

110 Dầu gội DL Nguyên Xuân dưỡng 

tóc 200ml 

Công ty 

Nguyên 

Xuân VN 

Chai 10  

111 Dầu gội DL Nguyên Xuân dưỡng 

tóc 208g 

Công ty 

Nguyên 

Xuân VN 

Chai 10  



112 Dầu gội DL Nguyên Xuân dưỡng 

tóc(Xanh) 260g 

Công ty 

Nguyên 

Xuân VN 

Hộp 20  

113 Dầu gội Nguyên Xuân 200ml(chai 

đỏ) x 50chai 

Công ty 

Nguyên 

Xuân VN 

Chai 10  

114 Dầu gội Nguyên Xuân 208g (chai 

đỏ) 

Công ty 

Nguyên 

Xuân VN 

Chai 10  

115 Dầu gội Nguyên Xuân bồng bềnh 

200ml ( chai vàng) x 50 chai 

Công ty 

Nguyên 

Xuân VN 

Chai 10  

116 Dầu gội Nguyên Xuân bồng bềnh 

208g ( chai vàng) 

Công ty 

Nguyên 

Xuân VN 

Chai 10  

117 Sữa Diabest 800g Việt Nam Lon 10  

118 Đồ uống Aquarius 390ML 4X6P 

PET SF 

Aquafina 

Việt Nam 

Két 5  

119 Đồ uống COKE 320ML 24 SC 

CARTON GENERIC AW 

Việt Nam Két 5  

120 Đồ uống COKE 320ML 4X6 

SLEEK CAN SF SAC 

Việt Nam Két 5  

121 Đồ uống COKE LESS SUGAR 

1.95L PET SF 

Việt Nam Két 5  

122 Đồ uống DASANI 510ML 24 PET 

CARTON 

Cocacola 

Việt Nam 

Két 5  

123 Đồ uống DASANI WATER 1.5L 6 

PET SF W/O CAPSEAL 

Cocacola 

Việt Nam 

Két 5  

124 Đồ uống F. TEA WINTER MELON 

320ML 4X6 S/CAN SF 

Cocacola 

Việt Nam 

Két 5  

125 Đồ uống FANTA ORANGE 320ML 

4X6 SC SF SAVING PACK 

Cocacola 

Việt Nam 

Két 5  

126 Đồ uống FUZE TEA 

LEMONGRASS 350ML 4X6 PET 

SF 

Cocacola 

Việt Nam 

Két 5  

127 Đồ uống FUZE TEA 

LEMONGRASS 450ML 4X6 PET 

Cocacola Két 5  



SF Việt Nam 

128 Đồ uống Fuze Tea Passion&Chia 

Seed 350ml 4x6 Pet 

Việt Nam Két 5  

129 Đồ uống Fuze Tea Peach & Chia 

Seed 350ml 4x6 Pet 

Việt Nam Két 5  

130 Đồ uống GEORGIA MAX COFFEE 

180ML 4X6 SC CARTON 

Việt Nam Két 5  

131 Đồ uống Minute Maid Teppy 1L 6 

SW PET 

Việt Nam Két 5  

132 Đồ uống MM NB Orange 297ml 

4X6P PET SF 

Việt Nam Két 5  

133 Đồ uống MM SPLASH ORANGE 

320ML 4x6 SLEEK CAN SF 

Việt Nam Két 5  

134 Đồ uống MM Teppy 327ml 4X6P 

PET SF 

Việt Nam Két 5  

135 Đồ uống NUTRIBOOST COOKIES 

CREAM 297ML 4X6 PET 

Việt Nam Két 5  

136 Đồ uống NUTRIBOOST 

ENERGYZE S/B 297 ml 4X6 PET 

SF 

Việt Nam Két 5  

137 Đồ uống Samurai 390ml 4X6P PET 

SF 

Việt Nam Két 5  

138 Đồ uống Samurai S/berry 390ml 

4X6P PET SF 

Việt Nam Két 5  

139 Đồ uống SPRITE 320ML 4X6 SC 

SAVING PACK 

Việt Nam Két 5  

140 Đồ uống SPRITE 320ML 4X6 SC 

SF SAVING PACK 

Việt Nam Két 5  

141 Đồ uống THUMS UP BERRY 

330ML 4X6 PET CARTON 

Việt Nam Két 5  

142 Good mood Sữa chua Chai nhựa 

450x24 Lốc 6 

Việt Nam Chai 50  

143 Sữa Grow 750g Việt Nam Lon 10  

144 Sữa Grow IQ 800g Việt Nam Lon 10  



145 Hạnh nhân rang 500gr Việt Nam Hũ 5  

146 Hạnh nhân sấy 500gr Việt Nam Hũ 5  

147 Hạt dẻ rang muối 500gr Việt Nam Hũ 5  

148 Heo cao bồi thịt viên 3 phút 10 hộp 

x 200gr 

Việt Nam Hộp 20  

149 Huggies khăn ướt dưỡng ẩm72/12-

23 

Việt Nam gói 10  

150 Sữa Juicy milk Cam Chai nhựa 

320x24 Lốc 6 

Việt Nam Chai 50  

151 Sữa Juicy milk Dâu Chai nhựa 

320x24 Lốc 6 

Việt Nam Chai 50  

152 Kem đánh răng COL NSR Toi Da 

45g x 144 7K 

Việt Nam Thùng 2  

153 Kem đánh răng COL TP VITC 90g 

x 72 

Việt Nam Thùng 2  

154 Kem đánh răng DL Ngọc Châu 

chuyên gia 100g 

Việt Nam Hộp 20  

155 Kem đánh răng DL Ngọc Châu 

truyền thống 100g 

Việt Nam Hộp 20  

156 Kem đánh răng dược liệu Ngọc 

Châu Chuyên Gia 100g x 144 tuýp 

Việt Nam Tuýp 20  

157 Kem đánh răng Ngọc Châu 100g x 

144 tuýp 

Việt Nam Tuýp 20  

158 Keo Việt Nam Kg 5  

159 Keo chữ thập Việt Nam Kg 5  

160 Kẹo dẻo Skittles vị trái cây túi 42.5g Việt Nam Hộp 20  

161 Kẹo Gum Không Đường Lotte 

Xylitol Hương Trái Cây Hỗn Hợp 

130.5g 

Việt Nam Hũ 5  

162 Kẹo Gum Không Đường Lotte 

Xylitol Hương Trái Cây Hỗn Hợp 

55.1g 

Việt Nam Hũ 5  

163 Kẹo Gum Xylitol Blueberry (15 

Vỹ/H, 20H/T) 

Việt Nam Vỉ 8  



164 Kẹo Gum Xylitol BlueBerry 

(15vỹ/H,20H/T ) 

Việt Nam Vỉ 8  

165 Kẹo Gum Xylitol BlueBerry (6 

hủ/hộp x 12H/T) 

Việt Nam Hũ 5  

166 Kẹo Gum Xylitol Blueberry 130.5g 

(6hủ x 6Hộp) 

Việt Nam Hũ 5  

167 Kẹo Gum Xylitol Cool 130.5g 

(6hủ/hộp x 6H/T) 

Việt Nam Hũ 5  

168 Kẹo Gum Xylitol Coolmint (6 

hủ/hộp x 12H/T) 

Việt Nam Hũ 5  

169 Kẹo Gum Xylitol Coolmint 130.5g 

(6hủ x 6Hộp) 

Việt Nam Hũ 5  

170 Kẹo Gum Xylitol LimeMint (6 

hủ/hộp x 12H/T) 

Việt Nam Hũ 5  

171 Kẹo Gum Xylitol LimeMint 130.5g 

(6hủ x 6Hộp) 

Việt Nam Hũ 5  

172 Kẹo Gum Xylitol Strawberrymint(6 

hủ/hộpx12H/T) 

Việt Nam Hũ 5  

173 Kẹo MT cầu vồng 24hộp x 16thỏi x 

11Viên 

Việt Nam Thùng 1  

174 Kẹo sing-gum CAHL hũ 100 viên 

(KM 3 thanh DMPP) 

Việt Nam Khay 5  

175 Kẹo sing-gum CAHL hũ 40 viên Việt Nam Khay 5  

176 Kẹo sing-gum CAME túi 100 gói 2 

viên (KM 10 gói 2 viên) 

Việt Nam Gói 10  

177 Kẹo sing-gum CAME vĩ 8 viên Việt Nam Hộp 20  

178 Kẹo sing-gum Cool Air Fresh Cube 

hương chanh hũ 40g 

Việt Nam Hộp 10  

179 Kẹo sing-gum Cool Air hương quả 

mọng hũ 146g 

Việt Nam Khay 5  

180 Kẹo sing-gum Cool Air hương quả 

mọng hũ 40 viên 

Việt Nam Khay 5  

181 Kẹo sing-gum DMPP hũ 40 viên 

(giảm giá 16.667%) 

Việt Nam Khay 5  



182 Kẹo sing-gum DMPP hũ 40 viên 

(KM 2 thanh DMPP) 

Việt Nam Khay 5  

183 Kẹo sing-gum DMPP vĩ 8 viên Việt Nam Hộp 20  

184 Kẹo sing-gum Hubba bubba vị dâu 

tây 

Việt Nam Khay 2  

185 Kẹo Skittles hũ 100gr Việt Nam Hộp 10  

186 Kẹo Skittles túi 15gr Việt Nam Dây 10  

187 Kẹo Sôcôla đậu phộng M&M's 37g Việt Nam Hộp 10  

188 Kẹo Sôcôla Snickers 51g Việt Nam Hộp 5  

189 Kẹo Sôcôla Sữa M&M's 14.5g Việt Nam Dây 10  

190 Kẹo Sôcôla Sữa M&M's Ống 28g Việt Nam Hộp 5  

191 Kẹo trái cây Skittles túi 45gr Việt Nam Hộp 5  

192  BÁNH QUY KEM KINH DO VI 

VANI 105GRX24G 

Việt Nam Thùng 5  

193 Kirin Latte Trà Sữa - 24 chai x 440 

ml 

Việt Nam Thùng 5  

194 Khăn ướt Honey 80 có mùi Việt Nam Gói 10  

195 Khăn ướt Honey 80 có nắp không 

mùi 

Việt Nam Gói 10  

196 Khăn ướt Honey 80 không mùi Việt Nam gói 10  

197 Khăn ướt Mamamy 100 tờ không 

mùi nắp bầu dục 

Việt Nam Gói 10  

198 Khăn ướt Merzy 80 không mùi Việt Nam Gói 10  

199 Khăn ướt VS YKO 100 tờ, có nắp, 

không mùi 

Việt Nam Gói 10  

200 Mì dinh dưỡng khoai tây Omachi 

hương vị lẩu tôm càng 30gói x 80gr 

Việt Nam Thùng 5  

201 Mì dinh dưỡng khoai tây Omachi mì 

trộn xốt Spaghetti 30gói x 90gr 

Việt Nam Thùng 5  

202 Mì dinh dưỡng khoai tây Omachi 

Sườn hầm ngũ quả (có thịt) 24hộp x 

116gr 

Việt Nam Thùng 5  

203 Mì dinh dưỡng khoai tây Omachi Việt Nam Thùng 5  



Sườn hầm ngũ quả 24hộp x 72gr 

204 Mì dinh dưỡng khoai tây Omachi 

xốt Bò hầm (có thịt) 24hộp x 114gr 

Việt Nam Thùng 5  

205 Mì dinh dưỡng khoai tây Omachi 

xốt Bò hầm 24hộp x 70gr 

Việt Nam Thùng 5  

206 Mì dinh dưỡng khoai tây Omachi 

xốt Bò hầm 30gói x 81gr 

Việt Nam Thùng 5  

207 Mì Kokomi Đại hộp Tôm chua cay 

24hộp x 65gr 

Việt Nam Thùng 5  

208 Mì Omachi Sườn hầm ngũ quả 

30gói x 80gr 

Việt Nam Thùng 5  

209 Miếng lót bệnh viện Merzy Việt Nam Gói 10  

210 Miếng lót BV Merzy -10 miếng Việt Nam Gói 10  

211 Miếng lót BV Merzy-10 miếng Việt Nam Gói 10  

212 Miếng lót Mama Merzy 12m Việt Nam Gói 10  

213 Sữa MILO Uống Liền 12(4x110ml) Việt Nam Thùng 5  

214 Muối Chấm Hảo Hảo Tôm Chua 

Cay 24 Block Khuyến Mại 30 Năm 

Việt Nam Thùng 5  

215 Muối tôm chua cay CHIN-SU 2bl x 

6hũ x 120gr 

Việt Nam Thùng 5  

216 NUOC KHOANG LA VIE -0.5L-

KM SUMMER 2025 

Việt Nam Thùng 5  

217 NUOC KHOANG LA VIE-

0.5LICONIC 

Việt Nam Thùng 5  

218 NUOC KHOANG LA VIE-5L Việt Nam Thùng 5  

219 Nước gạo lứt đỏ TH True Rice 

300mlx24 

Việt Nam thùng 5  

220 Nước gạo rang 300ml*24 Việt Nam thùng 5  

221 NƯỚC GẠO RANG TH TRUE 

RICE 300 ML X 24 

Việt Nam Chai 30  

222 NƯỚC GẠO RANG TH TRUE 

RICE 300ML X 24 

Việt Nam Chai 30  

223 Nước giặt Future H hương ngàn hoa Việt Nam Túi 10  



1.84kg 

224 Nước giặt Komo Tím túi 2L Việt Nam Túi 10  

225 Nước giặt Komo Xanh túi 2L Việt Nam Túi 10  

226 Nước khoáng TB chanh muối có ga 

480ml 

Việt Nam Thùng 5  

227 Nước Khoáng Thạch Bích 1,5L Việt Nam Thùng 5  

228 Nước khoáng Thạch Bích 500ml Việt Nam Thùng 5  

229 Nước rửa chén Nano Wasing Hương 

chanh 400gr 

Việt Nam Chai 30  

230 Nước STC cam 300ml*24 Việt Nam thùng 5  

231 NƯỚC STC CAM 

THTRUEJUICEMILK 300MLx24 

Việt Nam Thùng 5  

232 Nước STC chuối 300ml*24 Việt Nam thùng 5  

233 NƯỚC STC CHUỐI 

THTRUEJUICEMILK 300MLX24 

Việt Nam Thùng 5  

234 Nước STC dâu 300ml*24 Việt Nam thùng 5  

235 NƯỚC STC DÂU 

THTRUEJUICEMILK 300MLX24 

Việt Nam Chai 50  

236 NƯỚC STC MÃNG CẦU TH 

300MLX24 

Việt Nam Chai 50  

237 Nước STC việt quất 300ml*24 Việt Nam thùng 5  

238 NƯỚC STC VQUẤT 

THTRUEJUICEMILK 300MLX24 

Việt Nam Thùng 5  

239 Nước súc miệng DL Ngọc Châu 

125ml 

Việt Nam Hộp 20  

240 Nước súc miệng DL Ngọc Châu 

350ml x 30 chai 

Việt Nam Chai 20  

241 Nước súc miệng Hương Biển Việt Nam chai 20  

242 Nước tăng lực Red Bull Black với 

Kẽm + B12 

Việt Nam Thùng 2  

243 Nước tăng lực Red Bull Blue với 

Vitamin B12 

Việt Nam Thùng 2  

244 Nước tăng lực Red Bull Extra 250ml Việt Nam Thùng 2  



(Can) 

245 Nước tăng lực Red Bull Red với 

Vitamin A+B12+C 

Việt Nam Thùng 2  

246 Nước tăng lực Rockstar Việt Nam thùng 5  

247 Nước tăng lực vị cà phê Wake up 

247 - 4bl x 6chai x 330ml 

Việt Nam Thùng 5  

248 Nước tăng lực vị cà phê Wake up 

247 KM 1chai 4bl x 6chai x 330ml 

Việt Nam Thùng 5  

249 Nước tăng lực Wake up 247 

Amazon 4bl x 6lon x 245ml 

Việt Nam Thùng 5  

250 Nước Tk TH true WATER 

500ml*24 

Việt Nam Thùng 5  

251 Nước vị trái cây Kirin Ice+ Đào 

(Thùng Xuân 490) - 24 chai x 490ml 

Việt Nam Thùng 5  

252 Nhân điều rang 500gr Việt Nam Hũ 5  

253 Nhân óc chó vàng rang 500gr Việt Nam Hũ 5  

254 OREO BÁNH QUY VANI 

64.4GRX24 VN GT 

Việt Nam Thùng 5  

255 Bánh OREO VANILLA 24X110.4G 

VN TH 

Việt Nam Thùng 5  

256 Nước tăng lực Pedia 750g Việt Nam Lon 10  

257 Nước tăng lực Pedia 800g Việt Nam Lon 10  

258 Nước ngọt Pepsi Chai nhựa 1500x12 Việt Nam Thùng 5  

259 Nước ngọc pepsi chai nhựa 2000x6 

lốc 6 

Việt Nam Chai 50  

260 Bim bim Poca Banh Phong Tao Bien 

27g 8 x 10_SP BAG 

Việt Nam Bao 2  

261 Bim bim POCA TOM HUM 

NUONG 32G 8X10_SP BAG 

Việt Nam Bao 2  

262 Phích 2035 N3-2Lít(MB) Việt Nam cái 20  

263 Phích nước 2L 3986-1 Việt Nam cái 50  

264 Nước ngọt Revive Chai nhựa 

500x24 Lốc 6 

Việt Nam thùng 5  



265 Sản phẩm dinh dưỡng Duluxe Baby 

1 850g 

Việt Nam Lon 10  

266 Sản phẩm dinh dưỡng Duluxe Grow 

3 850g 

Việt Nam Lon 10  

267 Sản phẩm dinh dưỡng Duluxe Pedia 

2 850g 

Việt Nam Lon 10  

268 Sản phẩm dinh dưỡng pha sẵn 

Glokid Grow IQ 135ml (40 hộp/ 

thùng) 

Việt Nam Thùng 5  

269 Sản phẩm dinh dưỡng pha sẵn vị hoa 

quả Wisely Gold hương cam 

135ml(40 hộp/Thùng) 

Việt Nam Thùng 5  

270 Sản phẩm dinh dưỡng pha sẵn 

Wisely Gold + 135ml (48 hộp/ 

Thùng) 

Việt Nam Thùng 5  

271 Sản phẩm dinh dưỡng pha sẵn 

Wisely Gold + 135ml (48 

hộp/Thùng) 

Việt Nam Thùng 5  

272 Sản phẩm dinh dưỡng pha sẵn 

Wisely Gold 110ml (48 hộp/thùng) 

Việt Nam Thùng 5  

273 Sản phẩm dinh dưỡng Wisely Pedia 

A+ 400g 

Việt Nam Lon 10  

274 Sản phẩm dinh dưỡng Wisely Pedia 

A+ 900g 

Việt Nam Lon 10  

275 Sữa chua SCA Có đường TH true 

Yogurt 100g*48c 

Việt Nam Thùng 5  

276 Sữa chua SCA CÓ ĐƯỜNG TH 

TRUE YOGURT 100GX48 

Việt Nam Hộp 50  

277 Sữa chua SCA CỐM NẾP GIÒN TH 

110GX24 

Việt Nam Hộp 50  

278 Sữa chua SCA ÍT ĐƯỜNG TH 

TRUE YOGURT 100X48C 

Việt Nam Hộp 50  

279 Sữa chua SCA MCM có đường 100g Việt Nam hộp 50  

280 Sữa chua SCA NHA ĐAM TH 

TRUE YOGURT 100GX48 

Việt Nam Hộp 50  



281 Sữa scutt hương cam th true yogurt 

180mlx48 

Việt Nam Hộp 50  

282 Sữa scutt hương dâu th true yogurt 

180mlx48 

Việt Nam Hộp 50  

283 Sữa scutt me th topping 180mlx48 Việt Nam Hộp 50  

284 Sữa SCUTT TOPKID Cam 110ml 

x48 

Việt Nam Thùng 5  

285 Sữa SCUTT TOPKID Dâu 110ml 

x48 

Việt Nam thùng 5  

286 Sữa SCUTT TOPKID DÂU 

110MLX48C 

Việt Nam Hộp 50  

287 Sữa SCUTT TOPKID Dâu- Chuối- 

lúa mạch 110ml x48 

Việt Nam Thùng 5  

288 Sữa SCUTT TOPKID DÂU-

CHUỐI-LÚA MẠCH 110MLX48C 

Việt Nam Hộp 50  

289 Sữa SCUTT VIỆT QUẤT TH 

TRUE YOGURT 180MLX48 

Việt Nam Hộp 50  

290 Sữa dinh dưỡng vinamilk ADM có 

đường 180ml 

Việt Nam Hộp 50  

291 Sữa dinh dưỡng vinamilk ADM 

Hương dâu 180ml 

Việt Nam Hộp 50  

292 Sữa dinh dưỡng Vinamilk ADM 

Socola 180 ml 

Việt Nam Hộp 50  

293 Sữa đặc CĐ Ông Thọ đỏ tuýp 165g Việt Nam Tuýp 20  

294 Sữa đặcCĐ Ông Thọ thượng hạng 

nắp khui 380g 

Việt Nam Lon 10  

295 Bánh SOLITE CUON KEM VI 

DAU 18GX10X24KHAY 

Việt Nam Thùng 2  

296 Bánh SOLITE CUON KEM VI LA 

DUA 18GX10X24KHAY 

Việt Nam Thùng 2  

297 Bánh SOLITE CUON KEM VI LA 

DUA 18GX20X12KHAY 

Việt Nam Thùng 2  

298 BÁNH MÌ STAFF CỐM SỮA 40G 

(60 CHIẾC/KIỆN) 

Việt Nam Chiếc 25  

299 Sữa STTT có đường MCM 110ml Việt Nam hộp 50  



300 Sữa STTT có đường MCM 180ml Việt Nam Hộp 50  

301 Sữa STTT CÓ ĐƯỜNG TH TRUE 

MILK 110MLX48 

Việt Nam Hộp 50  

302 Sữa STTT CÓ ĐƯỜNG TH TRUE 

MILK 180MLX48 

Việt Nam Hộp 50  

303 Sữa STTT Có đường TH TRUE 

MILK 1L X 12T 

Việt Nam Thùng 1  

304 Sữa STTT Có đường TH true Milk 

220ml x48 

Việt Nam thùng 1  

305 Sữa STTT hương cam MCM 180ml Việt Nam hộp 50  

306 Sữa STTT hương Dâu TH true Milk 

110ml x48 

Việt Nam Thùng 6  

307 Sữa STTT hương Dâu TH true 

MILK 180mlx48 

Việt Nam Thùng 6  

308 Sữa STTT ít đường TH true Milk 

110ml x48 

Việt Nam thùng 6  

309 Sữa STTT ít đường TH true Milk 

180ml x48 

Việt Nam Thùng 2  

310 Sữa STTT ít đường TH true Milk 

1Lx12T 

Việt Nam Thùng 2  

311 Sữa STTT ít đường TH true Milk 

220ml x48 

Việt Nam thùng 2  

312 Sữa STTT Nguyên Chất TH true 

Milk 110ml*48 

Việt Nam Thùng 6  

313 Sữa STTT NGUYÊN CHẤT TH 

TRUE MILK 180MLX48 

Việt Nam Hộp 50  

314 Sữa STTT Nguyên Chất TH true 

Milk 1L*12 

Việt Nam Thùng 6  

315 Sữa STTT Nguyên chất TH true 

Milk 220ml x48T 

Việt Nam thùng 5  

316 Sữa STTT Socola TH true MILK 

110mlx48 

Việt Nam Thùng 5  

317 Sữa STTT Socola TH true MILK 

180mlx48 

Việt Nam Thùng 5  

318 Sữa sttt socola th truemilk 180mlx48 Việt Nam Hộp 50  



319 Sữa STTT Vị TN TH true Milk Hilo 

180ml x48-1 

Việt Nam thùng 5  

320 Sữa STTT Vinamilk Green Farm 

cao cấp không đường 180ml 

Việt Nam Hộp 50  

321 Sữa STTT Vinamilk Green Farm có 

đường 180ml 

Việt Nam Hộp 50  

322 Sữa STTT Vinamilk Green Farm 

oganic 180ml 

Việt Nam Hộp 50  

323 Sữa STTT Vinamilk Green Farm 

RIĐ 180ml 

Việt Nam Hộp 50  

324 Sữa lúa mạch NESTLE MILO 

12(4x110ml) 

Việt Nam Thùng 5  

325 Sữa lúa mạch NESTLE MILO 

12(4x110ml) moi 

Việt Nam Thùng 5  

326 Sữa lúa mạch NESTLE MILO 

12(4x180ml) 

Việt Nam Thùng 5  

327 Sữa lúa mạch NESTLE MILO 

12(4x180ml) KM 

Việt Nam Thùng 5  

328 Sữa Sure 800g Việt Nam Lon 10  

329 Sữa bắp tươi Việt Nam Chai 50  

330 Sữa bột Sunmilk Baby Stemp 400g Việt Nam Lon 10  

331 Sữa bột Sunmilk Canxi 900g Việt Nam Lon 10  

332 Sữa bột Sunmilk Sure Plus 900g Việt Nam Lon 10  

333 Sữa cacao Việt Nam Chai 50  

334 Sữa chua có đường vị Nguyên Bản 

Hoff 55g 

Việt Nam Hộp 50  

335 Sữa chua hoa quả vị Chuối Hoff 55g Việt Nam Hộp 50  

336 Sữa chua hoa quả vị Dâu Tây Hoff 

55g 

Việt Nam Hộp 50  

337 Sữa chua hoa quả vị Lê Hoff 55g Việt Nam Hộp 50  

338 Sữa chua hoa quả vị Táo Hoff 55g Việt Nam Hộp 50  

339 SỮA CHUA LÊN MEN Tự nhiên 

Yomost Dâu 170ml 

Việt Nam Hộp 50  



340 Sữa chua VEYO YOGURT vị Cam 

Yuzu 

Việt Nam Thùng 5  

341 Sữa chua VEYO YOGURT vị Dâu 

Nhật 

Việt Nam Thùng 5  

342 Sữa chua VEYO YOGURT vị Đào 

Tiên Nhật 

Việt Nam Thùng 5  

343 Sữa dừa Việt Nam Chai 50  

344 Sữa Đậu Nành Fami Canxi 200ml, 

36h 

Việt Nam Thùng 5  

345 Sữa Đậu Nành Fami Canxi ít đường 

200ml, 36h 

Việt Nam Thùng 5  

346 Sữa đậu nành Fami Canxi Plus 

200ml, 36h 

Việt Nam Thùng 5  

347 Sữa Đậu Nành Fami Canxi Vị Cà 

phê 200ml, 36h 

Việt Nam Thùng 5  

348 Sữa đậu nành Fami Canxi vị Phô 

Mai 200ml,36h 

Việt Nam Thùng 5  

349 Sữa đậu nành Fami Canxi Vị Sô cô 

la 200ml, 36h 

Việt Nam Thùng 5  

350 Sữa Đậu Nành Fami Go vị đậu đỏ 

nếp cẩm 200ml, 36h 

Việt Nam Thùng 5  

351 Sữa Đậu Nành Fami NC ít đường 

200ml, 36h 

Việt Nam Thùng 5  

352 Sữa Đậu Nành Fami nguyên chất 

200ml, 36h 

Việt Nam Thùng 5  

353 Sữa đậu nành Fami nguyên chất vị 

Đường Đen 

Việt Nam Thùng 5  

354 Sữa Đậu Nành Fami Nguyên chất Vị 

Sữa Dừa 

Việt Nam Thùng 5  

355 Sữa đậu nành Fami vị đậu xanh gạo 

đỏ 200ml 36h 

Việt Nam Thùng 5  

356 Sữa Fami Green Soy không bổ sung 

Đường 

Việt Nam Thùng 5  

357 Sữa Fami Green Soy rất ít đường 

180ml 36h 

Việt Nam Thùng 5  



358 SỮA HẠT HẠNH NHÂN TH 

TRUE NUT 180MLX48 

Việt Nam Hộp 50  

359 Sữa hạt maca TH true nut 180ml*48 Việt Nam Thùng 5  

360 Sữa hạt óc chó TH true NUT 180ml 

x48 

Việt Nam Thùng 5  

361 Sữa tắm gội thảo dược Ongbi 200ml 

KM 20% thể tích x 40 chai 

Việt Nam Chai 20  

362 Sữa tươi Vinamilk 100% (110ml) ít 

đường 

Việt Nam Hộp 50  

363 Sữa tươi Vinamilk 100% (110ml) 

socola 

Việt Nam Hộp 50  

364 Sữa tươi Vinamilk 100% (110ml) vị 

dâu 

Việt Nam Hộp 50  

365 Sữa tươi Vinamilk 100% (180ml) vị 

chuối 

Việt Nam Hộp 50  

366 Sữa tươi Vinamilk 100% (180ml) vị 

dâu 

Việt Nam Hộp 50  

367 Tã dán sơ sinh Merzy XS-42m Việt Nam Gói 10  

368 Tã giấy người lớn Merzy Việt Nam Gói 10  

369 Tã giấy người lớn Merzy M/l - 10m Việt Nam Gói 10  

370 Tã người lớn Caryn Miếng lót tiết 

kiệm 20 - 2207 

Việt Nam Gói 10  

371 Tã người lớn Caryn Quần mỏng nhẹ 

L14-1905 

Việt Nam Gói 10  

372 Tã người lớn Caryn Quần Mỏng nhẹ 

L14-2312 

Việt Nam Gói 10  

373 Tã người lớn Caryn Quần Mỏng nhẹ 

XL12(2)-2012 

Việt Nam Gói 10  

374 Tã người lớn Caryn Quần Mỏng nhẹ 

XL12-2312 

Việt Nam Gói 10  

375 Tã người lớn Caryn QuầnMN 

L14(1/1KU BB GBS80)2411 

Việt Nam Lốc 5  

376 Tã người lớn Caryn Tã dán L08-

2211 

Việt Nam gói 10  



377 Tã người lớn Caryn Tã dán L20(2)-

2111 

Việt Nam Gói 10  

378 Tã người lớn Caryn Tã dán L3-2110 Việt Nam gói 10  

379 Tã người lớn Caryn Tã dán 

Ngày&Đêm ML10-2312 

Việt Nam Gói 10  

380 Tã người lớn Caryn tã dán XL10-

2010 

Việt Nam Gói 10  

381 Tã người lớn Caryn tá dán XL20 - 

2010 

Việt Nam gói 10  

382 Tã người lớn Caryn Tã Dán 

XL20(1/1CarynTĐL L2)2407 

Việt Nam Gói 10  

383 Tã người lớn Caryn Tã dán XL20-

2012 

Việt Nam Gói 10  

384 Tã người lớn Caryn tấm đệm lót MN 

XL14-1904 

Việt Nam Gói 10  

385 Tã người lớn Caryn Tấm đệm lót ST 

L10 - 2004 

Việt Nam Gói 50  

386 Tã người lớn CarynTQ 

Ngày&ĐêmM18(1/1TQN&Đ 

M3)2408 

Việt Nam Lốc 50  

387 Tã người lớn CR TD 

Ngày&ĐêmML10(1/1TDN&Đ 

ML3)2408 

Việt Nam lốc 5  

388 Tã trẻ em Bobby Dán SKT XS38 

(2TQMMB NB)-2410 

Việt Nam Gói 10  

389 Tã trẻ em Bobby Miếng lót Newborn 

1 28-1808 

Việt Nam Gói 10  

390 Tương cà CHIN-SU chai eo 3bl x 

8chai x 250gr 

Việt Nam Chai 50  

391 Tương ớt CHIN-SU chai eo MB 

(QR) 3bl x 8chai x 250gr 

Việt Nam Thùng 5  

392 Twister Cam Chai nhựa 1000x12 Việt Nam Thùng 5  

393 Twister Cam Chai nhựa 1000x12 

Lốc 6 Bao bì Khuyến mại 

Việt Nam Thùng 5  

394 Twister Soda Trái Cây - Cam Lon Việt Nam Lon 10  



320x24 Lốc 6 

395 Thực phẩm bổ sung Wisely GOLD + 

135ml (48 hộp/thùng) 

Việt Nam Thùng 5  

396 Thực phẩm bổ sung Wisely Gold 

sữa tiệt trùng có đường 110ml (48 

hộp/ Thùng) 

Việt Nam Thùng 5  

397 Thực phẩm bổ sung Wisely Gold 

sữa tiệt trùng có đường 110ml (48 

hộp/Thùng) 

Việt Nam Thùng 5  

398 Thực phẩm bổ sung Wisely Gold 

sữa tiệt trùng ít đường 110ml (48 

hộp/ Thùng) 

Việt Nam Thùng 5  

399 Thực phẩm bổ sung Wisely Gold 

sữa tiệt trùng ít đường 110ml (48 

hộp/Thùng) 

Việt Nam Thùng 5  

400 Thức uống Sô cô la sữa Kirin Latte 

440ml - 24 Chai x 440ml 

Việt Nam Thùng 5  

401 Trà bí đao Wonderfarm(310ml) - 24 

lon x 310ml 

Việt Nam Thùng 5  

402 Trà đào tự nhiên 350*24 TH Việt Nam Thùng 5  

403 Trà Olong tự nhiên 350x24 TH Việt Nam thùng 5  

404 Trà vải tự nhiên 350*24 TH Việt Nam Thùng 5  

405 Trà Xanh Vị Chanh TN THtrueTEA 

350mlx24 

Việt Nam Thùng 5  

406 Trà xanh vị chanh tự nhiên 350x24 

TH 

Việt Nam thùng 5  

407 Váng sữa Vani Hoff 55g Việt Nam Hộp 50  

408 Veyo sữa hạt 5 loại cao cấp 180ml 

30h 

Việt Nam Thùng 5  

409 VEYO sữa hạt lên men tự nhiên NB 

ít đường 180ml 30h 

Việt Nam Thùng 5  

410 VEYO sữa hạt lên men tự nhiên vị 

Cam Yuzu 180ml 30h 

Việt Nam Thùng 5  

411 VEYO sữa hạt vị Dâu Nhật 180ml 

30h 

Việt Nam Thùng 5  



412 VEYO sữa hạt vị Đào Tiên Nhật 

180ml 30h 

Việt Nam Thùng 10  

413 Veyo sữa hạt Yến Mạch 180ml 30h Việt Nam Thùng 1  

414 Xà phòng bánh Kea Hương nước 

hoa 90g 

Việt Nam Bánh 10  

415 Xà phòng bánh KEA ROMATIC 

90gr 

Việt Nam Bánh 10  

416 Xúc xích ca cấp thần đồng Việt heo 

hầm ớt cay 83g 

Việt Nam Hộp 10  

417 Xúc xích cao cấp thần đồng Việt heo 

hầm hạt bắp mỹ tươi 83g 

Việt Nam Hộp 10  

418 Xúc xích tiệt trùng Heo cao bồi Bin 

& Bon thịt Heo 19g x 50cây x 8ca 

Việt Nam Hộp 20  

419 Xúc xích tiệt trùng Heo cao bồi 

Cuốn cuốn rong biển 20 gói x (3 cây 

x 13gr + 1 gói Xốt 5.5gr + 1 gói 

rong biển 2gr +..) 

Việt Nam Gói 10  

420 Xúc xích tiệt trùng Heo cao bồi 

Cuốn cuốn rong biển xốt kem trứng 

cà chua 20 gói x (3 cây x 13gr + 1 

gói Xốt 5.5gr + 1 g 

Việt Nam Gói 10  

421 Xúc xích tiệt trùng Heo cao bồi Lắc 

Phô mai 48ly x (4cây x 13gr + 1gói 

Lắc 4.3gr) 

Việt Nam Ly 64  

422 Xúc xích tiệt trùng Heo cao bồi Lắc 

Phô mai bắp bơ 48ly x (4cây x 13gr 

+ 1gói Lắc 4gr) 

Việt Nam Ly 64  

423 Xúc xích tiệt trùng Heo cao bồi Lắc 

thịt nướng phô mai 48ly x (4cây x 

13gr + 1gói Lắc 4.5gr) 

Việt Nam Ly 64  

424 Xúc xích tiệt trùng Heo cao bồi Xốt 

Spagetti 48ly x (4cây x 13gr + 1gói 

Xốt 16gr) 

Việt Nam Ly 64  

425 Xúc xích tiệt trùng Heo cao bồi Xốt 

Tôm sữa 48ly x (4cây x 13gr + 1gói 

Xốt 16gr + 1gói hạt giòn 2gr) 

Việt Nam Ly 64  



426 Xúc xích tiệt trùng Heo cao bồi Xốt 

Trứng muối 48ly x (4cây x 13gr + 

1gói Xốt 12gr) 

Việt Nam Ly 64  

427 Xúc xích tiệt trùng Ponnie Heo (MT) 

20gói x 4cây x 70gr 

Việt Nam Thùng 2  

428 Xúc xích tiệt trùng Ponnie vị Bò 

20gói x 5cây x 35gr 

Việt Nam Thùng 5  

429 Xúc xích tiệt trùng Ponnie vị Heo 

19g x 5cây x 20gói 

Việt Nam Thùng 5  

430 Xúc xích tiệt trùng Ponnie vị Heo 

20gói x 5cây x 19gr 

Việt Nam Thùng 5  

431 Xúc xích tiệt trùng Ponnie vị Heo 

20gói x 5cây x 35gr 

Việt Nam Thùng 2  
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